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1 DI 2196 07/06/2024 B1802245 Lê Giàu  23/12/2000 DI18Y1A9 Công nghệ thông tin Tin học ứng dụng

2 DI 2196 07/06/2024 B1909989 Trần La Quyết Thắng  19/08/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin Tin học ứng dụng

3 DI 2196 07/06/2024 B1910059 Phạm Văn Phú Em  30/12/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin Tin học ứng dụng

4 DI 2196 07/06/2024 B1910388 Nguyễn Vỹ Khang  20/01/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin Tin học ứng dụng

5 DI 2196 07/06/2024 B1706469 Trần Minh Hiếu  10/10/1999 DI17V7A5 Công nghệ thông tin

6 DI 2196 07/06/2024 B1706711 Đặng Trung Kiên  03/02/1999 DI17V7A3 Công nghệ thông tin

7 DI 2196 07/06/2024 B1809359 Huỳnh Anh Khoa  27/10/2000 DI18V7A5 Công nghệ thông tin

8 DI 2196 07/06/2024 B1809516 Nguyễn Hồng Thắng  22/09/2000 DI18V7A4 Công nghệ thông tin

9 DI 2196 07/06/2024 B1900244 Tăng Hoàng Phúc  17/11/2000 DI19V7A2 Công nghệ thông tin

10 DI 2196 07/06/2024 B1900250 Nguyễn Trung Nam  04/01/2000 DI19V7A3 Công nghệ thông tin

11 DI 2196 07/06/2024 B1900253 Lê Văn Vinh  01/01/2000 DI19V7A3 Công nghệ thông tin

12 DI 2196 07/06/2024 B1909878 Nguyễn Lê Thế Anh  27/01/2001 DI19V7A1 Công nghệ thông tin

13 DI 2196 07/06/2024 B1909881 Lê Nguyễn Thái Bảo  17/07/2001 DI19V7A1 Công nghệ thông tin

14 DI 2196 07/06/2024 B1909897 Ngô Tấn Đạt  05/02/2000 DI19V7A1 Công nghệ thông tin

15 DI 2196 07/06/2024 B1909899 Huỳnh Minh Đăng  18/11/2001 DI19V7A1 Công nghệ thông tin

16 DI 2196 07/06/2024 B1909954 Nguyễn Thị Tuyết Ngân  24/01/2001 N DI19V7A5 Công nghệ thông tin

17 DI 2196 07/06/2024 B1909964 Tăng Thị Phương Nhung  20/04/2001 N DI19V7A5 Công nghệ thông tin

18 DI 2196 07/06/2024 B1909966 Võ Minh Nhựt  09/12/2001 DI19V7A5 Công nghệ thông tin

19 DI 2196 07/06/2024 B1909980 Tô Thế Tam  16/10/2001 DI19V7A5 Công nghệ thông tin

20 DI 2196 07/06/2024 B1909993 Trần Hồ Vĩnh Thịnh  17/03/2001 DI19V7A5 Công nghệ thông tin

21 DI 2196 07/06/2024 B1910001 Nguyễn Lê Tiến  15/11/2001 DI19V7A5 Công nghệ thông tin

22 DI 2196 07/06/2024 B1910004 Đặng Văn Toàn  06/05/2001 DI19V7A5 Công nghệ thông tin

23 DI 2196 07/06/2024 B1910073 Lương Nhựt Huy  20/12/2001 DI19V7A2 Công nghệ thông tin

24 DI 2196 07/06/2024 B1910088 Chế Thanh Kiên  11/08/2001 DI19V7A2 Công nghệ thông tin

25 DI 2196 07/06/2024 B1910102 Nguyễn Triệu Quế Mi  24/03/2001 N DI19V7A6 Công nghệ thông tin

26 DI 2196 07/06/2024 B1910128 Đoàn Minh Quang  22/09/2001 DI19V7A6 Công nghệ thông tin

27 DI 2196 07/06/2024 B1910129 Phan Mạnh Quang  23/08/2001 DI19V7A6 Công nghệ thông tin

28 DI 2196 07/06/2024 B1910208 Nguyễn Đăng  25/03/2001 DI19V7A3 Công nghệ thông tin

29 DI 2196 07/06/2024 B1910230 Lê Huynh  06/10/2001 DI19V7A3 Công nghệ thông tin

30 DI 2196 07/06/2024 B1910249 Huỳnh Vỉnh Long  01/01/2001 DI19V7A3 Công nghệ thông tin

31 DI 2196 07/06/2024 B1910269 Nguyễn Hiếu Nhân  15/03/2001 DI19V7A7 Công nghệ thông tin

32 DI 2196 07/06/2024 B1910270 Võ Thiện Nhân  05/03/2001 DI19V7A7 Công nghệ thông tin

33 DI 2196 07/06/2024 B1910280 Đào Vĩnh Phúc  16/03/2001 DI19V7A7 Công nghệ thông tin

34 DI 2196 07/06/2024 B1910308 Võ Thị Quỳnh Thư  15/02/2001 N DI19V7A7 Công nghệ thông tin

35 DI 2196 07/06/2024 B1910343 Lâm Quốc Bảo  24/01/2001 DI19V7A4 Công nghệ thông tin

36 DI 2196 07/06/2024 B1910355 Trần Trung Dũng  04/04/2001 DI19V7A4 Công nghệ thông tin

37 DI 2196 07/06/2024 B1910418 Phạm Thị Thúy Ngọc  21/02/2001 N DI19V7A8 Công nghệ thông tin

38 DI 2196 07/06/2024 B1910424 Lý Thị Liên Nhi  17/12/2001 N DI19V7A8 Công nghệ thông tin

39 DI 2196 07/06/2024 B1910470 Lê Minh Triết  07/04/2001 DI19V7A8 Công nghệ thông tin

40 DI 2196 07/06/2024 B1910476 Hồ Lam Trường  06/06/2001 DI19V7A8 Công nghệ thông tin

41 DI 2196 07/06/2024 B2014709 Trần Trung Tính  26/03/2002 DI20V7A2 Công nghệ thông tin

42 DI 2196 07/06/2024 B2014729 Dương Hãi Băng  06/08/2002 DI20V7A3 Công nghệ thông tin

43 DI 2196 07/06/2024 B2014738 Lê Thị Thảo Ghi  28/03/2002 N DI20V7A3 Công nghệ thông tin

44 DI 2196 07/06/2024 B2014760 Trần Thanh Mới  20/09/2001 DI20V7A3 Công nghệ thông tin

45 DI 2196 07/06/2024 B2014777 Cao Nguyễn Minh Quân  05/09/2002 DI20V7A3 Công nghệ thông tin

46 DI 2196 07/06/2024 B1605361 Nguyễn Đức Tâm  17/09/1997 DI16V7F2 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

47 DI 2196 07/06/2024 B1706577 Nguyễn Tiến Đức  20/11/1999 DI17V7F1 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

48 DI 2196 07/06/2024 B1706989 Phạm Trung Nghĩa  02/10/1999 DI17V7F2 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)
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49 DI 2196 07/06/2024 B1706991 Trần Đăng Nhật  04/07/1999 DI17V7F2 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

50 DI 2196 07/06/2024 B1910647 Phạm Thanh Gia Huy  02/08/2001 DI19V7F3 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

51 DI 2196 07/06/2024 B1910680 Lê Huỳnh Như  26/01/2001 N DI19V7F2 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

52 DI 2196 07/06/2024 B1910711 Bùi Tiến Thông  07/01/2001 DI19V7F2 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

53 DI 2196 07/06/2024 B1805672 Cao Phương Vy  10/05/2000 N DI1895A1 Hệ thống thông tin

54 DI 2196 07/06/2024 B1805730 Nguyễn Đỗ Phương Trúc  26/06/1998 N DI1895A2 Hệ thống thông tin

55 DI 2196 07/06/2024 B1906303 Đặng Hoàng Đức Anh  27/05/2001 DI1995A1 Hệ thống thông tin

56 DI 2196 07/06/2024 B1906320 Nguyễn Vũ Đăng Khoa  24/10/2001 DI1995A1 Hệ thống thông tin

57 DI 2196 07/06/2024 B1906335 Phan Thị Ái Nhi  16/06/2001 N DI1995A1 Hệ thống thông tin

58 DI 2196 07/06/2024 B1906342 Nguyễn Tấn Tài  19/09/2000 DI1995A1 Hệ thống thông tin

59 DI 2196 07/06/2024 B1906347 Nguyễn Khúc Thuận  02/02/2001 DI1995A1 Hệ thống thông tin

60 DI 2196 07/06/2024 B1906367 Nguyễn Lê Thanh Duy  12/04/2001 DI1995A2 Hệ thống thông tin

61 DI 2196 07/06/2024 B1906391 Chung Thị Nhanh  02/07/2001 N DI1995A2 Hệ thống thông tin

62 DI 2196 07/06/2024 B1906411 Nguyễn Thị Trang  10/05/2001 N DI1995A2 Hệ thống thông tin

63 DI 2196 07/06/2024 B2003736 Lê Nguyễn Hạt  13/06/2000 DI2095A1 Hệ thống thông tin

64 DI 2196 07/06/2024 B1709531 Nguyễn Huỳnh Đức  22/03/1999 DI17Z6A1 Khoa học máy tính

65 DI 2196 07/06/2024 B1709582 Phan Hoàng Vinh  06/11/1999 DI17Z6A1 Khoa học máy tính

66 DI 2196 07/06/2024 B1709614 Trần Tiến Nhật  29/11/1999 DI17Z6A2 Khoa học máy tính

67 DI 2196 07/06/2024 B1812287 Đào Thị Ngọc  05/10/2000 N DI18Z6A1 Khoa học máy tính

68 DI 2196 07/06/2024 B1812349 Nguyễn Trần Đăng Khoa  27/12/2000 DI18Z6A2 Khoa học máy tính

69 DI 2196 07/06/2024 B1913299 Lê Thị Trúc Hoa  28/09/2001 N DI19Z6A2 Khoa học máy tính

70 DI 2196 07/06/2024 B1913313 Nguyễn Trung Kiệt  08/02/2001 DI19Z6A2 Khoa học máy tính

71 DI 2196 07/06/2024 B1913323 Nguyễn Thị Bích Ngọc  10/11/2001 N DI19Z6A2 Khoa học máy tính

72 DI 2196 07/06/2024 B1913324 Nguyễn Văn Nguyễn  23/07/2001 DI19Z6A2 Khoa học máy tính

73 DI 2196 07/06/2024 B2007210 Kim Minh Thắng  29/10/2002 DI20Z6A1 Khoa học máy tính

74 DI 2196 07/06/2024 B2016968 Trần Gia Huy  30/07/2002 DI20Z6A1 Khoa học máy tính

75 DI 2196 07/06/2024 B1704741 Nguyễn Anh Khôi  01/12/1999 DI1796A1 Kỹ thuật phần mềm

76 DI 2196 07/06/2024 B1805773 Sơn Khải  22/12/1999 DI1896A3 Kỹ thuật phần mềm

77 DI 2196 07/06/2024 B1805823 Phạm Hoài Thương  02/03/2000 DI1896A3 Kỹ thuật phần mềm

78 DI 2196 07/06/2024 B1805875 Võ Việt Khánh  23/06/2000 DI1896A3 Kỹ thuật phần mềm

79 DI 2196 07/06/2024 B1906423 Lê Trường An  01/01/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

80 DI 2196 07/06/2024 B1906424 Nguyễn Thanh An  22/05/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

81 DI 2196 07/06/2024 B1906426 Nguyễn Nhựt Anh  30/12/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

82 DI 2196 07/06/2024 B1906429 Nguyễn Hoài Ân  15/04/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

83 DI 2196 07/06/2024 B1906440 Trần Ngọc Diệp  21/12/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

84 DI 2196 07/06/2024 B1906451 Phạm Lưu Thắng Đạt  24/04/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

85 DI 2196 07/06/2024 B1906469 Lê Thị Kim Hân  27/07/2001 N DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

86 DI 2196 07/06/2024 B1906479 Huỳnh Đại Huy  04/06/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

87 DI 2196 07/06/2024 B1906482 Nguyễn Hoàng Huy  20/08/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

88 DI 2196 07/06/2024 B1906491 Ngô Vĩ Khang  15/12/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

89 DI 2196 07/06/2024 B1906493 Trần Huỳnh Khang  22/08/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

90 DI 2196 07/06/2024 B1906503 Lê Quốc Kiệt  15/12/2001 DI1996A3 Kỹ thuật phần mềm

91 DI 2196 07/06/2024 B1906528 Nguyễn Xuân Nghĩa  09/01/2001 DI1996A3 Kỹ thuật phần mềm

92 DI 2196 07/06/2024 B1906539 Nguyễn Thiện Yến Nhi  18/06/2001 N DI1996A3 Kỹ thuật phần mềm

93 DI 2196 07/06/2024 B1906555 Lâm Hoàng Qui  15/03/2001 DI1996A3 Kỹ thuật phần mềm

94 DI 2196 07/06/2024 B1906571 Mai Nguyễn Hữu Thắng  12/08/2001 DI1996A3 Kỹ thuật phần mềm

95 DI 2196 07/06/2024 B1906593 Lê Quang Triệu  07/10/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

96 DI 2196 07/06/2024 B1906611 Nguyễn Quốc Việt  06/11/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

97 DI 2196 07/06/2024 B1906647 Trầm Thành Đạt  12/12/2001 DI1996A2 Kỹ thuật phần mềm

98 DI 2196 07/06/2024 B1906656 Lê Minh Đức  07/01/2001 DI1996A2 Kỹ thuật phần mềm
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99 DI 2196 07/06/2024 B1906683 Trần Vũ Kha  24/11/2001 DI1996A2 Kỹ thuật phần mềm

100 DI 2196 07/06/2024 B1906684 Âu Chí Khang  11/04/2001 DI1996A2 Kỹ thuật phần mềm

101 DI 2196 07/06/2024 B1906688 Trần Dương Khang  01/01/2001 DI1996A2 Kỹ thuật phần mềm

102 DI 2196 07/06/2024 B1906698 Lâm Quốc Kiệt  28/11/2001 DI1996A4 Kỹ thuật phần mềm

103 DI 2196 07/06/2024 B1906718 Đồng Quốc Nam  30/12/2001 DI1996A4 Kỹ thuật phần mềm

104 DI 2196 07/06/2024 B1906776 Lê Thanh Thuận  06/03/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

105 DI 2196 07/06/2024 B1906784 Lê Trung Tính  15/10/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

106 DI 2196 07/06/2024 B1906799 Nguyễn Chánh Tuấn  30/01/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

107 DI 2196 07/06/2024 B1906801 Trần Phú Túc  15/09/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

108 DI 2196 07/06/2024 B1906803 Trần Phan Hoàng Tùng  14/06/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

109 DI 2196 07/06/2024 B2003835 Nguyễn Chí Khanh  06/07/2002 DI2096A1 Kỹ thuật phần mềm

110 DI 2196 07/06/2024 B2003869 Phạm Bảo Tín  13/07/2002 DI2096A1 Kỹ thuật phần mềm

111 DI 2196 07/06/2024 B2012094 Nguyễn Gia Huy  04/09/2002 DI2096A1 Kỹ thuật phần mềm

112 DI 2196 07/06/2024 B2012238 Từ Lê Huỳnh Nhật  11/05/2002 DI2096A4 Kỹ thuật phần mềm

113 DI 2196 07/06/2024 B1807575 Nguyễn Trần Nhật Nam  04/04/2000 DI18T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

114 DI 2196 07/06/2024 B1807653 Trần Trọng Nghĩa  19/05/2000 DI18T9A2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

115 DI 2196 07/06/2024 B1908326 Lê Hải Đăng  09/09/2001 DI19T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

116 DI 2196 07/06/2024 B1908336 Nguyễn Thị Kim Long  13/01/2001 N DI19T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

117 DI 2196 07/06/2024 B1908341 Nguyễn Thanh Nghĩa  14/09/2001 DI19T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

118 DI 2196 07/06/2024 B1908346 Nguyễn Yến Nhi  29/09/2001 N DI19T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

119 DI 2196 07/06/2024 B1908352 Nguyễn Thanh Sang  09/03/2001 DI19T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

120 DI 2196 07/06/2024 B1908357 Bùi Thành Thắng  20/02/2001 DI19T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

121 DI 2196 07/06/2024 B1908372 Thái Nhật Trường  27/03/2001 DI19T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

122 DI 2196 07/06/2024 B1908378 Nguyễn Hoàng Anh  03/12/2001 DI19T9A2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

123 DI 2196 07/06/2024 B1908398 Dương Kim Ngân  05/06/2001 N DI19T9A2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

124 DI 2196 07/06/2024 B1908399 Phan Quang Nghiêm  14/11/2001 DI19T9A2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

125 DI 2196 07/06/2024 B1908432 Phạm Thị Ngọc Tuyền  19/02/2001 N DI19T9A2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
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